	[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG TH  ĐOÀN LẬP
Ngày thi: ……/…/2025
Họ và tên:	
Lớp:	SBD:	Phòng thi:	
Giám thị số 1:               Hằng
Giám thị số 2:	
	BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Toán – Lớp 5
Thời gian: 40 phút
Số phách


Số phách



A. Phần trắc nghiệm
Bài1:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a) Khi cạnh của một hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tich xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên mấy lần?
	A. 4 lần
	B. 8 lần
	C. 12 lần
	D. 16 lần


b) Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000, chiều dài của một đoạn đường đo được 14 cm.
Độ dài thực tế của đoạn đường đó dài bao nhiêu m? 
	A. 140 000
	B. 14 000
	C. 1 400
	D. 140


Bài2: (1 điểm)
a)Tìm 15% của 320 kg là : ...............................................    
b) Đúng ghi Đ sai ghi S   
	
a)  dm3= 10 cm3                                             
	b) 0,02 m3  =  200 cm3


Bài3: (1 điểm) a) Hình hộp chữ nhật dưới đây có.
	[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2019/0228/hinh-hop-cn-3.png]
	A. Có ………………… đỉnh

B. Có ………………… cạnh



b) Diện tích xung quanh của một bể cá không có nắp dạng hình hộp chữ nhật là 48dm2; chiều rộng của bể là 4dm; chiều dài của bể là 6dm. Tìm diện tích tấm kính để làm bể cá.
	A. 4,8dm
	B. 4,8dm2
	C. 72dm2
	D.24dm2


      B.Phần tự luận
Bài1: Đặt tính rồi tính (2điểm)
	a)76,8 + 24
......................
......................
......................
......................
......................
......................
	b)76,8 – 24
......................
......................
......................
......................
......................
......................
	c)76,8 x 24
......................
......................
......................
......................
......................
......................
	d)76,8 : 24
......................
......................
......................
......................
......................
......................



	Bài2: (2 điểm)
a)Tính giá trị biểu thức
300% – 300%: 50 x 10
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
	b) Tính bằng cách hợp lí nhất
0,96 : 0,15 - 0,36 : 0,15
..........................................................
..........................................................
..........................................................
.......................................................... 
..........................................................                                   



Bài3: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi đo được là 120m, biết chiều rộng bằng chiều dài. Người ta lấy 15% diện tích đất để xây nhà. Tính diện tích đất để xây nhà?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[image: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5] Bài4: (1 điểm)  Bạn Minh xếp các khối gỗ hình lập phương thành các hình sau. Viết tên các hình theo thứ tự có thể tích từ lớn đến bé.




........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




ĐÁP ÁN
A.Phần trắc nghiệm
Bài1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:                                ( 0,5)
a) Khi cạnh của một hình lập phương gấp lên 4 lần thì diện tich xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên mấy lần?
	A. 4 lần
	B. 8 lần
	C. 12 lần
	D. 16 lần


b) Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000, chiều dài của một đoạn đường đo được 14 cm.
Độ dài thực tế của đoạn đường đó dài bao nhiêu m?                          ( 0,5)
	A. 140 000
	B. 14 000
	C. 1 400
	D. 140


Bài2: 
a)Tìm 15% của 320 kg là : 48kg (320 : 100 x 15 = 48kg)                  ( 0,5)
b) Đúng ghi Đ sai ghi S                                                                       ( 0,5)
	
a)  dm3= 10 cm3     Đ                                       
	b) 0,02 m3  =  200 cm3 S


Bài3: a) Hình hộp chữ nhật dưới đây có.                  ( 0,5)
	[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2019/0228/hinh-hop-cn-3.png]
	A. Có  8  đỉnh

B. Có  12  cạnh



b) Diện tích xung quanh của một bể cá không có nắp dạng hình hộp chữ nhật là 48dm2; chiều rộng của bể là 4dm; chiều dài của bể là 6dm. Tìm diện tích tấm kính để làm bể cá. ( 0,5)
	A. 4,8dm
	B. 4,8dm2
	C. 72dm2
	D.24dm2


      B.Phần tự luận
Bài1: Đặt tính rồi tính ( 2,0) Mỗi phép tính 0,5
	a)76,8 + 24
= 100,8
	b)76,8 – 24
= 52,8
	c)76,8 x 24
= 1843,2
	d)76,8 : 24
= 3,2


Bài2:  ( 2,0) 
	a)Tính giá trị biểu thức
300% – 300%: 50 x 10
= 300% – 6% x 10    (0,5)
= 300% – 60%         (0,25)
= 240%                   (0,25)
	b) Tính bằng cách hợp lí nhất
0,96 : 0,15 - 0,36 : 0,15
 = ( 0,96 - 0,36) : 0,15       (0,5)
  = 0,6 : 0,15                       (0,25)
  = 4                                     (0,25)



 Bài3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi đo được là 120m, biết chiều rộng bằng chiều dài. Người ta lấy 15% diện tích đất để xây nhà. Tính diện tích đất để xây nhà?
	Bài giải
	

	Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
	

	120 : 2 = 60 (m)
	(0,25 )

	(Vẽ sơ đồ tổng –tỉ)
	(0,25) 

	Tổng số phần bằng nhau là:
	

	1 + 2 = 3 (phần)             
	(0,25 )

	Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: 
	

	60 : 3 x 2 = 40 (m)  
	0,25 

	Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 
	

	60 – 40 = 20 (m)     
	(0,25)

	Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
	

	40 x 20 = 800 (m2)
	(0,25)

	Diện tích đất để xây nhà là:
	

	800 : 100 x 15 = 120 (m2)
	(0,25)

	Đáp số: 120m2
	(0,25)



[image: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5] Bài4: ( 1,0)Bạn Minh xếp các khối gỗ hình lập phương thành các hình sau. Viết tên các hình theo thứ tự có thể tích từ lớn đến bé.
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